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Ngày, 

tháng 

Thời 

gian 
Địa điểm - Nội dung 

Thứ Hai 

12/8 

08h00 

Tại Phòng khách: Họp giao ban Ban Giám hiệu 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

Thành phần: Các đồng chí Phó Hiệu trưởng 

10h00 Tại phòng Bí thư Đảng uỷ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐ Trường tiếp dân. 

14h00 Tại phòng Hiệu trưởng: Hiệu trưởng tiếp dân. 

Thứ Ba 

13/8 

08h00 

Tại Phòng họp 3.4: Họp Ban Nữ công Công đoàn Trường  

Chủ trì: Trưởng Ban Nữ công 

Thành phần: Các thành viên Ban Nữ công Trường 

08h00 

Tại Phòng họp 2.1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) theo KH 1763/KH-ĐHHHVN ngày 09/8/2024  

Chủ trì: Chủ tịch HĐT 

Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT; các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC. 

08h30 

Tại Phòng họp 3.3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng theo KH 1763/KH-ĐHHHVN ngày 09/8/2024 

Chủ trì: Chủ tịch HĐT  

Thành phần: BTV Đảng ủy; Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Kế toán trưởng Trường; Trưởng các 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (Danh sách tham dự Hội nghị Bước 2” được đính kèm) 

10h00 

Tại Phòng họp 2.1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2) theo KH 1763/KH-ĐHHHVN ngày 09/8/2024  

Chủ trì: Chủ tịch HĐT  

Thành phần: Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC 

10h30 

Tại Phòng họp 3.3: Hội nghị cán bộ chủ chốt theo Kế hoạch 1763/KH-ĐHHHVN ngày 09/8/2024 

Chủ trì: Chủ tịch HĐT 

Thành phần: BTV ĐU; Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN Trường; 

Kế toán trưởng của Trường; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. (“Danh sách tham dự Hội nghị Bước 

4” được đính kèm) 

14h00 

Tại Phòng họp 2.1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 3) theo KH 1763/KH-ĐHHHVN ngày 09/8/2024 

Chủ trì: Chủ tịch HĐT 

Thành phần: Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng TCHC 

15h00 

Tại Phòng họp 3.2: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Trường 

Thành phần: Các đ/c trong BCH Đảng bộ Trường 

Thứ Tư 

14/8 

08h00 

Tại Phòng họp 3.2: Hội nghị TT ĐU Trường làm việc với BCH CĐ Trường - năm 2024 

Chủ trì: Bí thư ĐU Trường 

Thành phần: TT ĐU Trường; BCH CĐ Trường; Chánh VPĐU. 

14h00 

Tại Phòng họp 3.2: Hội nghị TT ĐU Trường làm việc với BCH Đoàn TNCS HCM Nhà trường - năm 2024 

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Trường 

Thành phần: TT ĐU Trường; BCH Đoàn Trường; Chánh VPĐU 

Thứ Năm 

15/8 

08h30 

Tại phòng họp 3.2: Tiếp Đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

Thành phần: Ban Chỉ huy Quân sự Trường; Lãnh đạo các đơn vị: P. CTSV, P. TT&ĐBCL, TT QPAN 

(P. CTSV, TT QPAN chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kiểm tra) 

10h00 

Tại Phòng họp 2.1: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng. 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ; TT TĐKT; Trưởng các phòng: TC-HC, Đào tạo, KHTC, KHCN, TT&ĐBCL; thành 

viên HĐ TĐKT theo QĐ số 1695/QĐ-ĐHHHVN-TCHC ngày 01/8/2024. 

Thứ Sáu 

16/8 

08h00 

Tại Phòng họp 3.1: Họp xét cảnh báo học tập học kỳ II năm học 2023-2024. 

Chủ trì: PHT. Nguyễn Minh Đức 

Thành phần: Lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV, TT&ĐBCL; đại diện lãnh đạo, giáo vụ các khoa/viện quản lý SV. 

Phòng Đào tạo chuẩn bị báo cáo.  

08h30 

Tại Phòng họp 3.1: Họp chuẩn bị đón sinh viên K65 nhập học 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

Thành phần: PHT. Đức; ĐTN, HSV; Lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTSV, TCHC, QTTB, KHTC, TT&ĐBCL; đại diện 

lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý SV; Ban bảo vệ, các BQL KNT, Thư viện; các trung tâm: GDQP-AN, CITAD, 

GDTCHH, cán bộ phụ trách y tế. Phòng Đào tạo chuẩn bị báo cáo.  

10h30 

Tại phòng họp 3.1: Họp rà soát công tác KĐCLGD 05 CTĐT. 

Chủ trì: PHT. Nguyễn Minh Đức 

Thành phần: Trưởng các khoa: Hàng hải, Đ-ĐT, Công trình, Kinh tế; Trưởng nhóm và thư ký thường trực các nhóm 

theo các QĐ số: 1370-1374, 1379/QĐ-ĐHHHVN ngày 21/6/2024. 

Thứ Bảy 

17/8 
10h00 

Tại Phòng họp trực tuyến: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2024. 

Chủ trì: Hiệu trưởng  

Thành phần: Các thành viên Hội đồng. P. Đào tạo chuẩn bị báo cáo.  

Chủ Nhật 

18/8 
  

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 
TUẦN  33 NĂM 2024 

TUẦN  02 THEO NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
LỊCH CÔNG TÁC 

(Từ ngày 12/8/2024 đến ngày 18/8/2024) 



DANH SÁCH THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG MỞ RỘNG 

(BƯỚC 2) 
     

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ 
GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Khắc Khiêm Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT Đảng ủy, HĐT BTV 

2 Phạm Xuân Dương Hiệu trưởng Ban Giám hiệu BTV 

3 Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu BTV 

4 Nguyễn Minh Đức Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu BTV 

5 Nguyễn Huy Hào Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính BTV 

6 Phạm Văn Thuần Trưởng phòng Phòng Đào tạo   

7 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng Phòng Thanh tra và ĐBCL   

8 Vũ Minh Ngọc 

Phó Trưởng phòng, PT 

Phòng, kiêm Phó GĐTT, 

PT Trung tâm 

Phòng Công tác sinh viên 

  

9 Nguyễn Quốc Trung Trưởng phòng Phòng Quản trị - Thiết bị   

10 Đinh Thị Hải Yến 
Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 

  

11 Trần Thế Nam Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ   

12 Nguyễn Hồng Vân Phó BTĐU, Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế BTV 

13 Nguyễn Mạnh Cường Trưởng khoa Khoa Hàng hải   

14 Lê Văn Điểm Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển   

15 Trần Anh Dũng Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử   

16 Lê Thanh Bình 
Phó Trưởng khoa, PT 

Khoa 
Khoa Đóng tàu 

  

17 Đặng Công Xưởng Trưởng khoa Khoa Kinh tế   

18 Nguyễn Minh Đức 

Phó Trưởng khoa, kiêm 

Giám đốc TT ĐT Logistics 

... 

Khoa Kinh tế 

  

19 Mai Khắc Thành Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính   

20 Đào Ngọc Biên Viện trưởng Viện Cơ khí   

21 Trần Khánh Toàn 
Trưởng khoa, kiêm GĐ TT 

TV PTCNXDHH 
Khoa Công trình 

  

22 Nguyễn Hữu Tuân 
Trưởng khoa, kiêm GĐ TT 

CITAD 
Khoa Công nghệ thông tin 

  

23 Quách Thị Hà Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị   

24 Phạm Văn Minh Trưởng khoa Khoa Cơ sở - Cơ bản   

25 Phạm Tiến Dũng Viện trưởng Viện Môi trường   

26 Nguyễn Kim Phương Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học   

27 Trần Văn Lượng Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế   

28 Phạm Kỳ Quang Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao   

29 Đỗ Quang Khải Phó CT HĐT; Viện trưởng Viện NC KH&CN Hàng hải BTV 

30 Nguyễn Văn Hưng Viện trưởng Viện KHCNTT   

31 Đào Minh Quân Hiệu trưởng CĐ VMU Trường Cao đẳng VMU   

32 Trần Quốc Chuẩn Giám đốc TT. Huấn luyện thuyền viên   

33 Đỗ Quân Tùng Giám đốc TT. Giáo dục thể chất HH   

34 Trương Công Mỹ Giám đốc 
TT. Hợp tác và đào tạo liên 

tục   



35 Nguyễn Thị Thi Giám đốc TT. Ngoại ngữ Hàng hải   

36 Trần Anh Tuấn Giám đốc 
TT. ĐT&TVKHCN bảo vệ 

môi trường thủy   

37 Vũ Huy Thắng Giám đốc Thư viện   

38 Lê Kim Hoàn Giám đốc Nhà xuất bản Hàng hải   

39 Nguyễn Văn Hà Trưởng ban Ban QLKNT C   

40 Nguyễn Hoài Bắc Phụ trách ban Ban QLKNT SV HH QN   

41 Đỗ Hoàng Anh Trưởng ban Ban Bảo vệ   

 

DANH SÁCH THAM DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

(BƯỚC 4) 
     

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ 
GHI 

CHÚ 

1 Nguyễn Khắc Khiêm Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT Đảng ủy, HĐT BTV 

2 Phạm Xuân Dương Hiệu trưởng Ban Giám hiệu BTV 

3 Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu BTV 

4 Nguyễn Minh Đức 
Phó Hiệu trưởng, PT khoa 

NN 
Ban Giám hiệu BTV 

5 Nguyễn Công Vịnh Chủ tịch CĐ Trường Đảng, CĐ, TN   

6 Lê Hoàng Dương Bí thư Đoàn TN Trường Đảng, CĐ, TN   

7 Nguyễn Huy Hào Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính BTV 

8 Phạm Huy Tùng Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính   

9 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính   

10 Vũ Minh Ngọc 

Phó Trưởng phòng, PT 

Phòng, kiêm PGĐ, PT TT 

ĐT&GTVL 

Phòng Công tác sinh viên 

  

11 Nguyễn Tuyết Minh 
Phó Trưởng phòng, kiêm 

Phó GĐ TT ĐT&GTVL 
Phòng Công tác sinh viên 

  

12 Phạm Văn Thuần Trưởng phòng Phòng Đào tạo   

13 Nguyễn Cảnh Toàn Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo   

14 Đinh Thị Hải Yến 
Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 

  

15 Vũ Kim Trang Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính   

16 Trần Thế Nam Trưởng phòng 
Phòng Khoa học - Công 

nghệ   

17 Phạm Tâm Thành Phó Trưởng phòng 
Phòng Khoa học - Công 

nghệ   

18 Nguyễn Hồng Vân Phó BTĐU, Trưởng phòng Phòng Quan hệ quốc tế BTV 

19 Nguyễn Quốc Trung Trưởng phòng Phòng Quản trị - Thiết bị   

20 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng Phòng Thanh tra và ĐBCL   

21 Nguyễn Văn Thương Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra và ĐBCL   

22 Vũ Minh Trọng Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra và ĐBCL   

23 Phạm Văn Minh Trưởng khoa Khoa Cơ sở - Cơ bản   

24 Nguyễn Văn Trịnh Phó Trưởng khoa Khoa Cơ sở - Cơ bản   

25 Vũ Anh Tuấn Phó Trưởng khoa Khoa Cơ sở - Cơ bản   

26 Nguyễn Hữu Tuân 
Trưởng khoa, kiêm GĐ TT 

CITAD 
Khoa Công nghệ thông tin 

  

27 
Nguyễn Duy Trường 

Giang 
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 

  



28 Nguyễn Trung Đức Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin   

29 Trần Khánh Toàn 
Trưởng khoa, kiêm GĐ TT 

TVPTCNXDHH 
Khoa Công trình 

  

30 Bùi Quốc Bình Phó Trưởng khoa Khoa Công trình   

31 Trần Anh Dũng Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử   

32 Hoàng Đức Tuấn Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử   

33 Vương Đức Phúc Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử   

34 Lê Thanh Bình Phó Trưởng khoa, PT Khoa Khoa Đóng tàu   

35 Trần Ngọc Tú Phó Trưởng khoa Khoa Đóng tàu   

36 Nguyễn Mạnh Cường Trưởng khoa Khoa Hàng hải   

37 Nguyễn Thái Dương Phó Trưởng khoa Khoa Hàng hải   

38 Nguyễn Xuân Long Phó Trưởng khoa Khoa Hàng hải   

39 Đặng Công Xưởng Trưởng khoa Khoa Kinh tế   

40 Nguyễn Minh Đức 
Phó Trưởng khoa, kiêm 

Giám đốc TT ĐT Logistics 
Khoa Kinh tế 

  

41 
Nguyễn Thị Thúy 

Hồng 
Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế 

  

42 Quách Thị Hà Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị   

43 Nguyễn Thị Thanh Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị   

44 Phan Duy Hòa Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị   

45 Lê Văn Điểm Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển   

46 Cao Đức Thiệp Phó Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển   

47 Trương Văn Đạo Phó Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển   

48 Hoàng Thị Thu Hà Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ   

49 Mai Khắc Thành Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính   

50 Đỗ Thị Mai Thơm Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính   

51 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính 

  

52 Đào Ngọc Biên Viện trưởng Viện Cơ khí   

53 Nguyễn Dương Nam Phó Viện trưởng Viện Cơ khí   

54 Trần Thị Thanh Vân Phó Viện trưởng Viện Cơ khí   

55 Phạm Kỳ Quang Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao   

56 Hoàng Ngọc Mỹ Phó Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao   

57 Trịnh Xuân Tùng Phó Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao   

58 Trần Văn Lượng Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế   

59 Trần Thị Thu Hà Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế   

60 Đặng Đình Chiến Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế   

61 Nguyễn Kim Phương Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học   

62 Lại Huy Thiện Phó Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học   

63 Phạm Tiến Dũng Viện trưởng Viện Môi trường   

64 Trần Hữu Long 

Phó Viện trưởng, kiêm Phó 

GĐ TT 

ĐT&TVKHCNBVMTT 

Viện Môi trường 

  

65 Đỗ Quang Khải Phó CT HĐT; Viện trưởng Viện NC KH&CN Hàng hải BTV 

66 Trần Long Giang Phó Viện trưởng Viện NC KH&CN Hàng hải   

67 Nguyễn Văn Hưng Viện trưởng Viện KHCNTT   

68 Lê Kim Hoàn Giám đốc Nhà xuất bản Hàng hải   

69 Nguyễn Văn Hà Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hàng hải   

70 Vũ Huy Thắng Giám đốc Thư viện   



71 Đặng Công Tiến Phó Giám đốc Thư viện   

72 Đào Minh Quân Hiệu trưởng CĐ VMU Trường Cao đẳng VMU   

73 Phạm Đức Toàn Phó Hiệu trưởng CĐ VMU Trường Cao đẳng VMU   

74 Mai Văn Xuân Phó Hiệu trưởng CĐ VMU Trường Cao đẳng VMU   

75 Nguyễn Bình Minh Phó Giám đốc TT Ứng dụng và PT CNTT   

76 Phạm Việt Dũng Phó Giám đốc TT Ứng dụng và PT CNTT   

77 Trần Anh Tuấn Giám đốc 
TT. ĐT&TV KHCN bảo vệ 

môi trường thủy   

78 Đỗ Quân Tùng Giám đốc TT. Giáo dục thể chất HH   

79 Trần Văn Nhật Phó Giám đốc TT. Giáo dục thể chất HH   

80 Trương Công Mỹ Giám đốc 
TT. Hợp tác và đào tạo liên 

tục   

81 Nguyễn Đức Hạnh Phó Giám đốc 
TT. Hợp tác và đào tạo liên 

tục   

82 Trần Quốc Chuẩn Giám đốc TT. Huấn luyện thuyền viên   

83 Đặng Quang Việt Phó Giám đốc TT. Huấn luyện thuyền viên   

84 Nguyễn Thị Thi Giám đốc TT. Ngoại ngữ Hàng hải   

85 Nguyễn Xuân Thịnh Phó Giám đốc TT. Tư vấn PTCNXDHH   

86 Nguyễn Thành Lê Phó Giám đốc 
TT. Đào tạo và tư vấn Luật 

HH   

87 Lê Xuân Hạnh Phó Giám đốc TT. Giáo dục QP&AN   

88 Nguyễn Văn Hà Trưởng ban Ban QLKNT C   

89 Nguyễn Hoài Bắc Phụ trách ban Ban QLKNT SV HH QN   

90 Đỗ Hoàng Anh Trưởng ban Ban Bảo vệ   

 


